Chương IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Chuyên đề 22. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
A. Kiến thức cần nhớ
1. Bất phương trình ẩn x: có dạng 
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), trong đó 
[image: image3.wmf](

)

Ax

 và 
[image: image4.wmf](

)

Bx

 là hai biểu thức chứa biến x.
2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn: có dạng 
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) trong đó a và b là hai số đã cho, 
[image: image7.wmf]0
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3. Nghiệm của bất phương trình là giá trị của ẩn, khi thay vào bất phương trình được một khẳng định đúng. Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phương trình là tập nghiệm của nó. Giải một bất phương trình là tìm tập nghiệm của bất phương trình đó.

4. Hai bất phương trình tương đương: Có cùng tập nghiệm.

5. Quy tắc biến đổi bất phương trình:

a) Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển vế một hạng tử của bất phương trình phải đổi dấu hạng tử đó.

b) Quy tắc nhân với một số: Khi nhân hai vế của bất phương trình với một số khác không ta phải: Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương, đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

6. Bất phương trình dạng (hoặc đưa về dạng): 
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Các bất phương trình 
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 giải tương tự.
B. Một số ví dụ
Ví dụ 1: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn. Kiểm tra xem giá trị 
[image: image14.wmf]4
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 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình bậc nhất một ẩn.
a) 
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* Tìm cách giải: - Dựa vào định nghĩa, bất phương trình nào đưa được về dạng 
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 (hoặc 
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) trong đó a và b là hai số đã cho, 
[image: image22.wmf]0
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. Có thể chỉ cần căn cứ bậc cao nhất của ẩn trong bất phương trình là bậc 1.

- Nghiệm của bất phương trình là giá trị của ẩn, khi thay vào bất phương trình được một khẳng định đúng. Do đó xét bất phương trình 
[image: image23.wmf](
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 thì 
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Nếu 
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(xét tương tự với các bất phương trình khác).

Giải
Các bất phương trình
b) 
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d) 
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là các bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Do 
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 nên chỉ xét các bất phương trình ẩn x
Đặt 
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Ta có: * 
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 là nghiệm của bất phương trình 
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 không là nghiệm của bất phương trình 
[image: image42.wmf]831615
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Ví dụ 2: Giải các bất phương trình bậc nhất một ẩn ở ví dụ 1 trên và biểu diễn nghiệm trên trục số.
* Tìm cách giải: Ta dùng các quy tắc biến đổi bất phương trình để giải.
Giải

* Giải bất phương trình: 
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* Giải bất phương trình: 
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* Giải bất phương trình: 
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Ví dụ 3: Giải các bất phương trình:
a) 
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* Tìm cách giải: Sử dụng các quy tắc biến đổi bất phương trình đưa các bất phương trình về dạng 
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+>

axb

.
Giải

a) 
[image: image60.wmf](

)

5732257362

->-+Û->-+

xxxxxx



[image: image61.wmf]5326701

Û-->-+Û>

xxxx

.
Bất phương trình vô nghiệm.

b) 
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Nghiệm của bất phương trình là 
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d) 
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Ví dụ 4: Tìm x sao cho: 
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* Tìm cách giải: Giải bất phương trình kép này thực chất là giải đồng thời hai bất phương trình 
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Giá trị của x thỏa mãn đồng thời cả hai bất phương trình là nghiệm.
Giải


[image: image79.wmf](

)

6881068810

23481072

8107287102

-<--<-

ìì

-<-<-ÛÛ

íí

-<--<-

îî

xxxx

xxx

xxxx



[image: image80.wmf](

)

2:2

22

18

8

8

>--

ì

-<-

ì

ï

ÛÛÛ<<

íí

<

<

ï

î

î

x

x

x

x

x

.
Ví dụ 5: Cho hai bất phương trình:

[image: image81.wmf](

)

31135

  1

542

-+-

+>

xxx

 và 
[image: image82.wmf](

)

42932

5  2

523

--+

+<-+

xxx

x


a) Tìm giá trị của x thỏa mãn hai bất phương trình.
b) Tìm giá trị nguyên của x thỏa mãn hai bất phương trình.

* Tìm cách giải: Yêu cầu của bài toán là tìm nghiệm và nghiệm nguyên chung của hai bất phương trình. Ta phải giải hai bất phương trình rồi tìm các giá trị nguyên của nghiệm trong khoảng nghiệm chung của hai bất phương trình.
Giải

Giải bất phương trình (1): 
[image: image83.wmf]31135
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Giải bất phương trình (2): 
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a) Giá trị của x thỏa mãn hai bất phương trình là 
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b) Giá trị nguyên của x thỏa mãn hai bất phương trình là:
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Ví dụ 6: Cho 
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Rút gọn biểu thức A rồi tìm giá trị của x để 
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* Tìm cách giải: Bài toán yêu cầu từ kết quả rút gọn A giải bất phương trình 
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. Lưu ý ĐKXĐ của A và các hằng đẳng thức.
Giải

ĐKXĐ: 
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Do 
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Do đó 
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Ví dụ 7: Giải bất phương trình sau với a, b là các hằng số dương.
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* Tìm cách giải: Bất phương trình bậc nhất có hệ số bằng chữ. Khi giải lưu ý biện luận cho hệ số của ẩn.
Giải
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Nếu 
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[image: image107.wmf]1

>

+

x

ba

;

Nếu 
[image: image108.wmf]<

ba

 thì 
[image: image109.wmf]0

-<

ba

. Nghiệm của bất phương trình là 
[image: image110.wmf]1

<

+

a

ba

;

Nếu 
[image: image111.wmf]=

ba

 thì (1) trở thành 
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 bất phương trình vô nghiệm.
Ví dụ 8: Tìm giá trị của m để phương trình sau có nghiệm dương
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* Tìm cách giải: Ta giải phương trình có hệ số bằng chữ lại nằm ở mẫu, do đó đặc biệt lưu ý ĐKXĐ và sau khi tìm nghiệm lập luận để có nghiệm dương.
Giải

(1) biến đổi thành 
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Với 
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Vậy với 
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Ví dụ 9: Giải các bất phương trình:
a) 
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* Tìm cách giải: a) Thêm 
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 vào mỗi hạng tử ở hai vế rồi quy đồng mẫu từng cặp ta thấy xuất hiện nhân tử chung 
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 vào vế phải rồi quy đồng mẫu từng cặp ta thấy xuất hiện nhân tử chung 
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Giải
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b) 
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C. Bài tập vận dụng

22.1. Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức 
[image: image142.wmf]12
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Hướng dẫn giải – đáp số

Cách 1: Ta giải bất phương trình kép
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Các giá trị nguyên của x thỏa mãn 
[image: image144.wmf]2329
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Cách 2: 
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22.2. Giải các bất phương trình:
a) 
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d) 
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Hướng dẫn giải – đáp số

Sử dụng các quy tắc biến đổi bất phương trình đưa các bất phương trình về dạng 
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 nghiệm đúng 
[image: image154.wmf]"

x

.

Nghiệm của bất phương trình là 
[image: image155.wmf]Î
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b) 
[image: image156.wmf](
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Bất phương trình vô nghiệm.

c) 
[image: image157.wmf](
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[image: image158.wmf]20
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d) Thêm vào hai vế 
[image: image159.wmf]64
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 làm xuất hiện dạng 
[image: image160.wmf]33
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 ở vế trái và 
[image: image161.wmf](
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 ở vế phải. 

Ta có 
[image: image162.wmf]33
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Do 
[image: image164.wmf](
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 nên ta có 
[image: image165.wmf]40
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 hay 
[image: image166.wmf]4
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.
22.3. Giải bất phương trình:


[image: image167.wmf]1234
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Hướng dẫn giải – đáp số
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[image: image169.wmf](
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[image: image170.wmf]23231
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* Chú ý: d) Nhận xét: Nếu thêm 
[image: image171.wmf](

)

1
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 vào mỗi hạng tử ở hai vế rồi quy đồng từng cặp ta thấy xuất hiện nhân tử chung là 
[image: image172.wmf](
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. Do đó còn cách sau:
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[image: image174.wmf]1234

1111

2345

++++

æöæöæöæö

Û-+->-+-

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø

xxxx



[image: image175.wmf](

)

1111

101

2345

æö

Û-+-->Û>

ç÷

èø

xx

 do 
[image: image176.wmf]1111
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22.4. Tìm giá trị của x thỏa mãn bất phương trình:
a) 
[image: image177.wmf](
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 và 
[image: image178.wmf](
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b) 
[image: image179.wmf](
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[image: image180.wmf](
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.
Hướng dẫn giải – đáp số

a) Giải bất phương trình (1) ta có 
[image: image181.wmf]4,6
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x

. Giải bất phương trình (2) ta có 
[image: image182.wmf]5
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x

. Giá trị 
[image: image183.wmf]4,6

>

x

 thỏa mãn cả hai bất phương trình.
b) Giải bất phương trình (3) ta có 
[image: image184.wmf]1

³-

x

. Giải bất phương trình (4) ta có 
[image: image185.wmf]5
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. Giá trị 
[image: image186.wmf]15
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x

 thỏa mãn cả hai bất phương trình.
22.5. Tìm số nguyên x thỏa mãn cả hai bất phương trình:
a) 
[image: image187.wmf](

)

(

)

(

)

325267     1

->-

xx

 và 
[image: image188.wmf](
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b) 
[image: image189.wmf](

)

123

1     3

34

--

-£

xx

 và 
[image: image190.wmf](
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.
Hướng dẫn giải – đáp số
a) Giải bất phương trình (1) ta có 
[image: image191.wmf]27
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>

x

. Giải bất phương trình (2) ta có 
[image: image192.wmf]2
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. Giá trị 
[image: image193.wmf]2
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x

 thỏa mãn cả hai bất phương trình.
b) Giải bất phương trình (3) ta có 
[image: image194.wmf]3,5
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x

. Giải bất phương trình (4) ta có 
[image: image195.wmf]4
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. Vậy 
[image: image196.wmf]{
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22.6. Tìm giá trị nguyên của x để 
[image: image197.wmf](
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Hướng dẫn giải – đáp số

Giải từng bất phương trình ta có:

[image: image198.wmf](
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[image: image199.wmf]3112514
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Do đó 
[image: image200.wmf]14

2

13

-<<

x

. Các giá trị nguyên của x thỏa mãn là 
[image: image201.wmf]{

}

1;0;1

Î-

x

.
22.7. Cho biểu thức 
[image: image202.wmf]2
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a) Rút gọn biểu thức A;

b) Tìm x để 
[image: image203.wmf]2
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A

;

c) Tìm x để 
[image: image204.wmf]>

Aax

 với a là một hằng số.
Hướng dẫn giải – đáp số

Sau khi rút gọn biểu thức A ta giải bất phương trình 
[image: image205.wmf]2
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 và phương trình chứa tham số 
[image: image206.wmf]>

Aax

. Ta đặc biệt lưu ý ĐKXĐ của A và biện luận khi giải bất phương trình chứa tham số.
a) ĐKXĐ: 
[image: image207.wmf]2,5
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[image: image208.wmf](
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b) Để 
[image: image209.wmf]2
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 ta có: 
[image: image210.wmf](
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[image: image211.wmf]1,5
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c) 
[image: image212.wmf]>
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 tức là 
[image: image213.wmf](
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Nếu 
[image: image214.wmf]2

>-

a

 thì 
[image: image215.wmf]5
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; Nếu 
[image: image216.wmf]2
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 thì 
[image: image217.wmf]5
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Nếu 
[image: image218.wmf]2
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 ta có 
[image: image219.wmf]05
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 vô lý.
22.8. Tìm giá trị của a để nghiệm của phương trình 
[image: image220.wmf]2
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 là số dương nhưng nhỏ hơn 2.
Hướng dẫn giải – đáp số

ĐKXĐ: 
[image: image221.wmf]2,5
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 ta có 
[image: image222.wmf]2
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[image: image223.wmf](
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Nếu 
[image: image224.wmf]2
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 thì 
[image: image225.wmf]3
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[image: image226.wmf]0
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 thì 
[image: image227.wmf]303
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[image: image228.wmf]2
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 thì 
[image: image229.wmf]3
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Vậy để nghiệm của bất phương trình sau là số dương nhưng nhỏ hơn 2: 
[image: image230.wmf]31
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 và 
[image: image231.wmf]2
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(Nếu 
[image: image232.wmf]2
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 thì ta có 
[image: image233.wmf]00
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 phương trình có vô số nghiệm do đó có vô số nghiệm dương trừ 
[image: image234.wmf]2,5
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).
22.9. Giải các bất phương trình với 
[image: image235.wmf],
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 là các hằng số 
[image: image236.wmf](
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a) 
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b) 
[image: image238.wmf](
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Hướng dẫn giải – đáp số

a) 
[image: image239.wmf](
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Nếu 
[image: image241.wmf]5
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 thì nghiệm của bất phương trình là 
[image: image242.wmf]5
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Nếu 
[image: image243.wmf]5
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 thì nghiệm của bất phương trình là 
[image: image244.wmf]5
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Nếu 
[image: image245.wmf]5

=
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 thì bất phương trình trở thành 
[image: image246.wmf]00
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x

, vô nghiệm.

b) Biến đổi bất phương trình ta có:


[image: image247.wmf](
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* Nếu 
[image: image248.wmf]20
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 thì 
[image: image249.wmf](
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* Nếu 
[image: image250.wmf]20
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 thì 
[image: image251.wmf](
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* Nếu 
[image: image252.wmf]20
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 thì 
[image: image253.wmf]3
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 khi ấy:

Nếu 
[image: image254.wmf]0
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: Vô nghiệm. Nếu 
[image: image255.wmf]0

<

ab

: Vô số nghiệm.
22.10. Giải bất phương trình:
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Hướng dẫn giải – đáp số
Thêm 1 vào mỗi hạng tử ở hai vế rồi quy đồng mẫu từng cặp ta thấy xuất hiện nhân tử chung 
[image: image257.wmf]22015
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. Ta có cách giải:
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Do 
[image: image261.wmf]111111
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Nên 
[image: image262.wmf]52015052015403
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22.11. Cho 
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Tìm số nguyên x thỏa mãn 
[image: image265.wmf]2
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Hướng dẫn giải – đáp số
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[image: image268.wmf]2
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 tức là 
[image: image269.wmf]10220
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Do đó 
[image: image270.wmf]{
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22.12. Một đội bóng đá tham gia một giải đấu. Đội đấu 20 trận và được 41 điểm. Theo quy định của giải, mỗi trận thắng được 3 điểm, mỗi trận hòa được 1 điểm, mỗi trận thua 0 điểm. Gọi số trận thắng của đội đó là x, số trận hòa là y và số trận thua là z, tìm 
[image: image271.wmf],,

xyz

. Biết rằng số trận thắng của đội đó là một số chẵn.
Hướng dẫn giải – đáp số

Ta lập các phương trình biểu thị tổng số trận và tổng số điểm, xét xem x bị chặn bởi hai giá trị nào. Từ đó tìm ra các giá trị của x và y, z.
* Gọi số trận thắng của đội đó là x, số trận hòa là y và số trận thua là z 
[image: image272.wmf](
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. Ta có 
[image: image273.wmf](
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Từ (2) ta có 
[image: image275.wmf]341
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Từ (1) và (2) 
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Như vậy 
[image: image278.wmf]12
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[image: image279.wmf]11;12;13
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Do x là số chẵn nên 
[image: image280.wmf]12
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. Từ đó có 
[image: image281.wmf]3.12415
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[image: image282.wmf]3
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22.13. Ký hiệu 
[image: image283.wmf][
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 (phần nguyên của a) là số nguyên lớn nhất không vượt quá a.
Tìm 
[image: image284.wmf]Î
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 biết rằng 
[image: image285.wmf]83
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Hướng dẫn giải – đáp số

Do 
[image: image286.wmf][
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 là số nguyên lớn nhất không vượt quá a nên nếu 
[image: image287.wmf][
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Vì thế 
[image: image289.wmf](
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Xét 
[image: image290.wmf](
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[image: image292.wmf]72112
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Do 
[image: image293.wmf]21

+Î

¢

x

 và 
[image: image294.wmf]21

+

x

 là số lẻ nên 
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Vậy 
[image: image297.wmf]{
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22.14. Giải bất phương trình 
[image: image298.wmf]1457
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(Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 huyện Thường Tín – Hà Tây (cũ) năm học 2002 – 2003)
Hướng dẫn giải – đáp số
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[image: image302.wmf](
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Do 
[image: image303.wmf]1111
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22.15. Giải bất phương trình 
[image: image305.wmf]15
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(Thi vào lớp 10 Quốc học Huế, năm 2003 – 2004)
Hướng dẫn giải – đáp số
* Với 
[image: image306.wmf]1
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. Bất phương trình trở thành 
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 (thỏa mãn).
* Với 
[image: image309.wmf]1
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 thì 
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. Bất phương trình trở thành 
[image: image311.wmf]1504

+->Û>

xxx

 vô nghiệm.

Vậy nghiệm của bất phương trình là 
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